[bookmark: Q]Tên thủ tục “Thu hồi Giấy phép thành lập và hoạt động kinh doanh chứng khoán và tất toán tài sản của khách hàng của công ty chứng khoán, chi nhánh công ty chứng khoán nước ngoài tại Việt Nam”
- Trình tự thực hiện: 
Bước 1: Công ty chứng khoán, chi nhánh công ty chứng khoán nước ngoài tại Việt Nam gửi quyết định giải thể, văn bản đề nghị rút Giấy phép thành lập và hoạt động kinh doanh chứng khoán đến UBCKNN.
Bước 2: UBCKNN (Bộ phận một cửa) tiếp nhận và kiểm tra danh mục hồ sơ. Trường hợp danh mục chưa đầy đủ, UBCKNN hướng dẫn bổ sung hồ sơ theo quy định.
Bước 3: UBCKNN thẩm định tính đầy đủ, hợp lệ của nội dung hồ sơ. Trường hợp nội dung chưa đầy đủ, chưa hợp lệ, trong thời hạn 07 (bẩy) ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ, UBCKNN trả lời bằng văn bản và nêu rõ nội dung yêu cầu sửa đổi, bổ sung.
Bước 4: Trong thời hạn 07 (bẩy) ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ tại Bước 1, UBCKNN có quyết định chấm dứt mọi hoạt động kinh doanh được cấp phép của công ty chứng khoán, chi nhánh công ty chứng khoán nước ngoài tại Việt Nam để thực hiện thủ tục thu hồi Giấy phép thành lập và hoạt động kinh doanh chứng khoán.
Bước 5: Báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước phương án xử lý tài khoản tự doanh, các hợp đồng đã ký với khách hàng còn hiệu lực.
Bước 6: Báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước kết quả xử lý hợp đồng đã ký với khách hàng, các quyết định thu hồi Giấy chứng nhận thành viên của Sở Giao dịch chứng khoán và Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam
Bước 7: Trong thời hạn 10 (mười) ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ báo cáo tại Bước 6 đầy đủ, hợp lệ, UBCKNN ra quyết định thu hồi Giấy phép thành lập và hoạt động kinh doanh chứng khoán. 
- Cách thức thực hiện:
+ Cách thức nhận hồ sơ: Nộp trực tiếp tại trụ sở UBCKNN; hoặc gửi qua đường bưu điện; hoặc qua hệ thống Dịch vụ công trực tuyến.
+ Cách thức trả kết quả: Trả trực tiếp tại trụ sở UBCKNN; hoặc gửi qua đường bưu điện.
- Thành phần, số lượng hồ sơ: 
+ Phương án xử lý tài khoản tự doanh, các hợp đồng đã ký với khách hàng còn hiệu lực.
+ Kết quả xử lý hợp đồng đã ký với khách hàng.
+ Quyết định thu hồi Giấy chứng nhận thành viên của Sở Giao dịch chứng khoán và Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam.
Số lượng hồ sơ: 01 bộ gốc.
- Thời hạn giải quyết: 
Trong thời hạn 07 (bẩy) ngày kể từ ngày kể từ ngày nhận được báo cáo tại Bước 6 đầy đủ, hợp lệ.
- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Công ty chứng khoán, chi nhánh công ty chứng khoán nước ngoài tại Việt Nam.
- Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính: UBCKNN
- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: 
Quyết định thu hồi Giấy phép thành lập và hoạt động kinh doanh chứng khoán; hoặc văn bản từ chối, nêu rõ lý do.
- Phí, lệ phí:  Không có.
- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 
+ Phương án xử lý tài khoản/hợp đồng đã ký với khách hàng còn hiệu lực - Mẫu số 84 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ.
+ Báo cáo tình hình xử lý hợp đồng đã ký với khách hàng - Mẫu số 70 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ.
- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không có.
- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
1) Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14; 
2) Luật Doanh nghiệp;
3) Nghị định số 155/2020/NĐ-CP.
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Phương án xử lý tài khoản/hợp đồng đã ký với khách hàng
Mẫu số 84 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                                             ....., ngày...... tháng...... năm ......

PHƯƠNG ÁN XỬ LÝ TÀI KHOẢN/HỢP ĐỒNG ĐÃ KÝ VỚI KHÁCH HÀNG
Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

Chúng tôi là:
· Công ty (Tên đầy đủ của công ty ghi bằng chữ in hoa): 
· Giấy phép thành lập và hoạt động kinh doanh chứng khoán số: ...  do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày ... tháng ... năm .....
· Địa chỉ trụ sở chính:.........
· Vốn điều lệ:.............
· Điện thoại: ....Fax:... 		
Hội đồng quản trị đã thông qua phương án xử lý tài khoản khách hàng:
1. Tổng số tài khoản (tính đến ngày thông qua): ...tải khoản
Trong đó: 
	TT
	Nội dung
	Cá nhân
	Tổ chức

	
	
	Trong nước
	Nước ngoài
	Trong nước
	Nước ngoài

	1
	Số tài khoản
	
	
	
	

	2
	Số dư tiền (đồng)
	
	
	
	

	3
	Giá trị tiền dự kiến còn được nhận lại 
	
	
	
	



2. Phương án xử lý tài khoản:

Chúng tôi cam kết và liên đới chịu trách nhiệm hoàn toàn về tính chính xác, trung thực của nội dung Giấy đề nghị và hồ sơ kèm theo.
	Hồ sơ kèm theo:
(Liệt kê đầy đủ)
	(TỔ CHỨC)
(Người đại diện theo pháp luật) 




Báo cáo tình hình xử lý hợp đồng đã ký với khách hàng
Mẫu số 70 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                                             ....., ngày...... tháng...... năm ......
BÁO CÁO TÌNH HÌNH XỬ LÝ HỢP ĐỒNG ĐÃ KÝ VỚI KHÁCH HÀNG

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
Chúng tôi là:
· Công ty (tên đầy đủ của công ty ghi bằng chữ in hoa)
· Giấy phép thành lập và hoạt động hoạt động kinh doanh chứng khoán số: ... do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày ... tháng ... năm ...
· Địa chỉ trụ sở chính:
· Điện thoại:.........		Fax:...........		
Chúng tôi báo cáo kết quả xử lý các hợp đồng đã ký với khách hàng như sau:
1. Đối với nghiệp vụ môi giới chứng khoán
· Tổng số tài khoản (tính đến ngày .....): ...tài khoản
Trong đó: 
	TT
	Nội dung
	Cá nhân
	Tổ chức

	
	
	Trong nước
	Nước ngoài
	Trong nước
	Nước ngoài

	1
	Số tài khoản
	
	
	
	

	2
	Số dư tiền (đồng)
	
	
	
	

	3
	Giá trị tiền được nhận lại khi đóng tài khoản 
	
	
	
	


· Phương thức đã thực hiện giải quyết các hợp đồng còn hiệu lực:....
· Số lượng hợp đồng còn tồn tại chưa giải quyết:...
Lý do:
2. Đối với nghiệp vụ bảo lãnh phát hành chứng khoán/tư vấn đầu tư chứng khoán/hoạt động cung cấp dịch vụ:
· Số lượng hợp đồng còn hiệu lực: ...
· Phương thức giải quyết các hợp đồng còn hiệu lực:....
· Số lượng hợp đồng còn tồn tại chưa giải quyết:...
Lý do:
Công ty cam kết chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực của Giấy đề nghị và hồ sơ kèm theo.
	Hồ sơ kèm theo:
(Liệt kê đầy đủ)
	(TỔ CHỨC)
(Người đại diện theo pháp luật) 



